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I. Giới thiệu về công trình, gói thầu

1. Giới thiệu về công trình




- Tên công trình: Sửa chữa nhà làm việc và khám, chữa bệnh Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

- Địa chỉ: Số 72A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. 
- Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Số 225C Lạch Tray, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
- Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa nhà làm việc và khám, chữa bệnh Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

2. Giới thiệu về gói thầu 

- Tên gói thầu: XL01/2025: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa nhà làm việc và khám, chữa bệnh Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
- Nguồn vốn: Quỹ PTHĐSN và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
- Nội dung, quy mô của gói thầu: 
+ Sửa chữa nhà làm việc khám, chữa bệnh (nhà A, 5 tầng) tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, tổng diện tích sàn 1865,5 m2, cụ thể như sau:
a. Phần Phá dỡ

Các công tác phá dỡ bao gồm:

• Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa đi, vách kính, vách inox các tầng cần cải tạo.

• Tháo dỡ toàn bộ các thiết bị điện, nước, và vệ sinh ở các tầng cần cải tạo.

• Phá bỏ nền gạch và đào hố để thi công hố pit thang máy.

• Phá dỡ tường xây gạch và hệ lam BTCT trang trí mặt đứng hiện trạng tại các vị trí không phù hợp với thiết kế mới.

• Đục tẩy lớp vữa trát tường, vữa trát trần, vữa tôn nền, lớp gạch ốp lát tường, sàn (các tầng cần cải tạo).

• Tháo dỡ toàn bộ phần mái tôn, vì kèo, xà gồ thép (giữ lại 03 bộ vì kèo và xà gồ thép mái khu vực vệ sinh để tái sử dụng).

b. Phần Cải tạo kiến trúc và Hệ thống kỹ thuật)

• Thang máy: Lắp đặt mới hệ thống thang máy ngoài trời bên cạnh thang bộ, sử dụng khung thép I, cabin Inox, và vách ngoài bọc kính cường lực. (Phải đóng cọc tre, xử lý gia cố nền để thi công hố pit thang máy).

• Tôn nền xử lý nghiêng cho các phòng và hành lang tầng 2, 3, 4, 5.

• Xây lại tường ngăn phòng và làm lại lanh tô cửa tại các tầng cần cải tạo.

• Trát lại toàn bộ tường nhà cải tạo bằng VXM #75 và lăn sơn 3 lớp (không bả).

• Tường trong phòng làm việc ốp tấm nhựa nano trên hệ khung thép hộp.

• Làm mới hệ trần thả khung xương nổi, tấm duraflex phủ PVC chống nước.

• Lát lại sàn và ốp tường phòng vệ sinh, phòng lọc nước bằng gạch ceramic.

c. Mái và Chống thấm

• Đổ thêm 1 lớp sàn BTCT để chống thấm trên mái và chống thấm sê nô.

• Thay mới hệ thống thoát nước mái.

• Xây tường bao quanh mái cao 1,2m.

• Làm mới hệ thống vì kèo xà gồ thép, lợp tôn chống nóng cho khu vực mái phòng làm việc; cải tạo, vệ sinh sơn lại vì kèo, xà gồ thép và thay tôn mạ màu mới cho khu vực mái nhà vệ sinh.

d. Hệ thống Kỹ thuật (M&E)

• Thay mới, bố trí lại toàn bộ hệ thống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh và phòng làm việc từ tầng 2 lên tầng 5, lắp mới các thiết bị vệ sinh (chậu rửa, xí, sen tắm, vách ngăn compact,...).

• Làm mới toàn bộ hệ thống điện từ tầng 2 lên mái, bao gồm thiết bị chiếu sáng, quạt, thông gió, điều hòa, công tắc, ổ cắm, dây điện cho các phòng.

• Làm mới hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm hệ 55 tương đương nhôm xinfa, kính an toàn 6,38mm (kết hợp khung sắt hộp sơn tĩnh điện gia cường với vách kính lớn).

• Làm mới hệ thống chống sét mái nhà, đèn exit – sự cố, và bố trí bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy cho các tầng 2, 3, 4, 5.

• Lắp mới 01 bộ đèn UV cho phòng tiểu phẫu ở tầng 1.

e. Ngoại thất và Trang trí

• Làm mới hệ thống lam nhôm chống nắng để che cục nóng điều hòa ở mặt trước nhà và hệ lam nhôm luver trên mái tum thang để che téc nước.

• Làm mới hệ thống chữ Inox “ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG”, LOGO, và đèn chiếu LOGO ngoài trời ở mặt tiền.

• Bổ sung hệ tủ locker, bàn ghế làm việc tại một số phòng chức năng còn thiếu.

+ Sửa chữa một số công việc tại nhà Tiền lâm sàng (nhà D, 11 tầng) tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, tổng diện tích sàn 13.721 m2.
• Tầng 1: Làm mới 01 bộ vách ngăn liền cửa (có khung sắt hộp sơn tĩnh điện gia cường) ở cuối hành lang thang máy để ngăn gió lùa.

• Tầng 2: Làm mới 01 bộ vách ngăn liền cửa tại hành lang để tạo thành 01 phòng làm việc chuyên môn cho Khoa xét nghiệm.

• Vách ngăn sử dụng khung nhôm hệ 55 tương đương nhôm xinfa, kính an toàn 6,38mm.

• Lắp đặt rèm cuốn che nắng, hộp che rèm bằng nhôm sơn tĩnh điện.

• Lắp đặt nguồn cấp điện, công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng, thông gió, và hệ thống điều hòa cho phòng làm việc tạo mới.

• Cung cấp 02 bộ bàn (gỗ công nghiệp, khung thép hộp sơn tĩnh điện) và ghế làm việc (chân quỳ, lưng lưới, khung thép mạ).
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Số 225C Lạch Tray, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: ≤ 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1 Yêu cầu về kỹ thuật phần xây dựng
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	I
	Các tiêu chuẩn chung áp dụng trong công tác thiết kế
	

	1
	Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737:2023

	2
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2018

	3
	Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575:2012

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu  cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
	TCVN 9346 : 2012

	II
	Tiêu chuẩn thiết kế các công trình kiến trúc
	

	1
	Phân cấp nhà và công trình dân dụng – Nguyên tắc chung
	TCXD 13:1991

	2
	Nhà và công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế
	TCVN 4319:2012

	3
	Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản thiết kế
	TCVN 4451:2012

	4
	Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá
	TCVN 5573:2011

	5
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
	TCVN 4453:1995

	6
	Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
	TCVN 9362:2012

	III
	Tiêu chuẩn thiết kế điện, chống sét
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
	QCVN 22-2016/BYT

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà ở công cộng
	QCVN 12:2014/BXD

	3
	Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc
	TCVN 7114-1:2008

	4
	Tiêu chuẩn đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng
	TCVN 9207:2012

	5
	Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
	TCVN 9206:2012

	6
	Tiêu chuẩn về quy phạm trang bị điện
	11TCN:2006

	7
	Tiêu chuẩn về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
	TCVN 7447-554:2015

(IEC 60364-554:2011)

	8
	Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng
	TCVN 9888-1:2013

	9
	Các văn bản pháp quy khác
	

	IV
	Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa không khí
	

	1
	Thông gió - Điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế.
	TCVN-5687-2010

	2
	Hệ thống ống gió điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo - Nghiệm thu.
	TXD232-1999


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Trong quá trình triển khai xây dựng, công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của các bên liên quan phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hoạt động thi công xây dựng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về giải pháp và biện pháp tổ chức thi công
 Nhà thầu phải lập giải pháp và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với nội dung công việc và hiện trạng công trình xây dựng: 

- Giải pháp và biện pháp cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị và giải pháp vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị ngoài nhà (để không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của trường) 

- Giải pháp và biện pháp tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, công tác thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện, nước cho công trường, đảm bảo an toàn giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

- Giải pháp và biện pháp thi công gồm các công tác thi công: Tháo dỡ các hạng mục; xây, trát, ốp, lát, bả, sơn, thi công và lắp đặt hệ thống thang máy (bao gồm hệ khung thang máy, kính bao che và thiết bị thang máy), lắp đặt hệ mái tôn, lắp đặt hệ thống trần, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cửa vách, rèm, lắp đặt nội ngoại thất khác….

- Giải pháp và biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của nhà trường.
- Nhà thầu chỉ được sử dụng thang bộ hoặc lắp đặt hệ thống tời hoặc các loại thiết bị khác để vận chuyển. Trường hợp sử dụng thang bộ, nhà thầu phải có biện pháp che chắn và vệ sinh sau mỗi buổi làm việc. Trường hợp sử dụng tời hoặc các thiết bị để vận chuyển ngoài nhà thì công tác lắp đặt, vận hành thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

- Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

4. Nhân lực và thiết bị thi công xây dựng 
Nhà thầu phải có cam kết bố trí đầy đủ nhân sự có năng lực để thực hiện gói thầu. 

Thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu phải có cam kết huy động đầy đủ thiết bị thi công để thực hiện gói thầu. Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phải phù hợp với giải pháp và biện pháp thi công công trình. Các máy móc trước khi đưa vào công trình phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước (nếu có). 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhà thầu phải nộp biện pháp thi công, biểu tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị thi công cho kỹ sư giám sát và Chủ đầu tư.

6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư vật liệu (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

6.1 Yêu cầu chung 

Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải qui định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”. 

- Tất cả các vật tư phải được chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. 

- Những vật tư nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo qui cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư ... nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản, đối với từng loại thiết bị chào thầu nhà thầu cần ghi rõ chi tiết thông số và những ưu điểm vượt trội hơn để bên mời thầu xem xét, đánh giá. 

- Nhà thầu phải có tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn vật tư, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại vật liệu, vật tư.
- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư mà nhà thầu sử dụng vào công trình. 

- Vật tư, vật liệu cung cấp cho gói thầu phải phù hợp chủng loại, số lượng với các thông số và chỉ tiêu kĩ thuật phải tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT, HSTK, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành. Trong trương hợp E-HSMT hoặc tài liệu chỉ dẫn thiết kế có thông số kỹ thuật, xuất xứ hoặc kí hiệu của một hàng sản xuất nào đó thì chỉ là ví dụ tham khảo về tiêu chí chất lượng. Nhà thầu có thể lựa chọn các loại vật tư, vật liệu, thiết bị có tiêu chí kỹ thuật và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Tuy nhiên không được làm thay đổi giải pháp thiết kế chính và chất lượng của sản phẩm. 
- Vật tư vật liệu cung cấp cho gói thầu mới 100%, được sản xuất từ năm 2025.
Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong E-HSMT thực hiện theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế. 
6.2 Yêu cầu cụ thể

6.2.1 Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu chính dùng cho xây dựng công trình như sau:
	STT
	Loại vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng

	1 
	Cát xây, trát, đổ bê tông
	Yêu cầu kỹ thuật đạt TCVN 7570-2006

Cát vàng, cát xây dựng theo TCVN 7572:2006

Nguồn gốc/Xuất xứ: Cát Hà Bắc, Vĩnh Phú hoặc tương đương.

	2 
	Xi măng
	Yêu cầu kỹ thuật: Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009; Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009; Các tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN 6227:1996.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Xi măng Chinfon,  Hải Phòng hoặc tương đương.

	3 
	Đá dăm các kích cỡ dùng trong xây dựng
	Theo tiêu chuẩn TCVN 1771-1986: Đá dăm, sỏi Phù hợp với thiết kế cấp phối

Nguồn gốc/Xuất xứ: Đá Hải Dương, Hà Nam hoặc tương đương

	4 
	Nư​ớc thi công  
	Nư​ớc trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật đạt TCXDVN 4506:2012

	5 
	Gạch xây
	Gach không nung

Quy cách theo yêu cầu thiết kế, phù hợp tiêu chuẩn

Việt Nam: TCVN 6477:2016

Nguồn gốc/Xuất xứ: Gạch Viglacera hoặc tương đương

	6 
	Gạch ốp lát
	Vật liệu ốp là các loại gạch đá ốp lát phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 6414:1998, TCVN 6884: 2001, TCVN 4732:1989, TCVN 6883:2001.

Màu sắc, kích thước theo thiết kế

Nguồn gốc/Xuất xứ: Gạch Đồng Tâm, Taicera, Vigracera hoặc tương đương.

	7 
	Thép tròn, thép thanh vằn
	Kích thướctheo yêu cầu thiết kế

Yêu cầu kỹ thuật đạt TCVN 1651-2018

Khẩu độ, độ dày đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Thép Hòa Phát, thép Việt Úc, thép Việt Nhật hoặc tương đương.

	8 
	Thép hộp 
	Kích thước, độ dày theo yêu cầu thiết kế

Yêu cầu kỹ thuật đạt TCVN 7571-1:2006

Khẩu độ, độ dày đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Thép Hòa Phát, thép Đông Á hoặc tương đương.

	9 
	Vật liệu chống thấm 
	- Màng chống thấm khò nóng dày ≥ 3mm

- Nguồn gốc/Xuất xứ: Màng chống thấm Bitumax - Ai Cập hoặc tương đương

	10 
	Tôn lợp mái
	Loại tôn múi cao mạ màu

Đạt tiêu chuẩn: JIS G3322 (Nhật Bản), ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ), AS 2728 (Úc)

Độ dày ≥ 0.45mm

Lượng mạ hợp kim nhôm kẽm trung bình ≥ 50 (g/m2)

Nguồn gốc/Xuất xứ: Tôn Đông Á, tôn Hoa Sen, Sunteck hoặc tương đương

	11 
	Trần thạch cao khung xương nổi
	Yêu cầu kỹ thuật đạt tiêu chuẩn ASTM C1185 và yêu cầu thiết kế

- Tấm trần bằng thạch cao chịu nước, không có chất độc hại, bền vững, chất liệu DURAflex

- Độ dày ≥ 3.5 mm

- Bề mặt phủ sơn.

- Hệ khung xương bằng thép mạ kẽm đồng bộ cùng 1 nhà sản xuất với tấm trần

Nguồn gốc/Xuất xứ: Trần thạch cao Vĩnh Tường (Việt Nam)  hoặc tương đương.

	12 
	Sơn t​ường trong và ngoài nhà
	Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 9404:2012.

Loại sơn có chất Latex-Acrylic (màng dẻo); Tạo được bề mặt phẳng mịn; Chống nấm mốc, rong rêu; Mầu sắc bền lâu, bóng mờ; Sơn ngoài nhà phải sử dụng sơn lót chống thấm, chống kiềm (sử dụng cùng loại với nhà cung cấp sơn nước)

Nguồn gốc/Xuất xứ: Sơn ICI Dulux, Maxilite, Jotun 

	13 
	Sơn chống rỉ, Sơn 3 thành phần
	Nguồn gốc/Xuất xứ: Sơn ICI Dulux, Maxilite, Jotun hoặc tương đương.

	14 
	Cửa đi 
	Kích thước cửa: Đảm bảo yêu cầu thiết kế

- Khung nhôm định hình sơn tĩnh điện hệ 55 độ dày nhôm ( 1.8 mm

- Kính an toàn (02 lớp), độ dày tối thiểu theo yêu cầu thiết kế

- Phụ kiện đồng bộ, nhận biết Kinlong, Huy Hoàng, Việt Tiệp 

- Nguồn gốc/Xuất xứ: nhôm Việt Pháp, nhôm Đông Anh hoặc sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên nhà máy nhôm Xingfa Việt Nam.

	15 
	Cửa sổ và vách nhôm kính
	Kích thước cửa: Đảm bảo yêu cầu thiết kế

- Khung nhôm định hình sơn tĩnh điện hệ XF55 độ dày nhôm ( 1.4 mm

- Kính an toàn (02 lớp), độ dày tối thiểu theo yêu cầu thiết kế

- Phụ kiện đồng bộ, nhận biết Kinlong, Huy Hoàng, Việt Tiệp

- Nguồn gốc/Xuất xứ: nhôm Việt Pháp, nhôm Đông Anh hoặc sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên nhà máy nhôm Xingfa Việt Nam.

	16 
	Dây, cáp điện các loại
	Đảm bảo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn:

- TCVN 2103:94 dây điện bọc nhựa PVC

- TCVN 5582:1991 Cáp và dây dẫn mềm – Phương pháp xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ.

- TCVN 5936: 1995 Cáp và dây dẫn điện – Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc

- TCVN 6612:2000 Ruột dẫn của cáp cách điện.

-TCVN6613:2000 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy.

- TCVN 6614:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện.

- Cáp điện được sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC 60502, IEC 331

- Nguồn gốc/Xuất xứ: Sản phẩm của Cadisun, Cadivi, Trần Phú (Việt Nam) hoặc tương đương.

	17 
	Áp tô mát 1 pha, 3 pha các loại
	- Đảm bảo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam về Thiết bị cắt và điều khiển hạ áp.

- Điện áp cách điện danh định: ≥ 800V.

- Ics ≥ 75% Icu

- Đồng bộ từ một nhà sản xuất.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Sản phẩm của Schneider, Siemens, LS, Panasonic.

	18 
	Công tắc, ổ cắm, hộp nối, hộp âm tường, tủ điện
	Đảm bảo yêu cầu thiết kế 

- Công tắc đèn phải là loại tiếp điểm bập bênh có đánh dấu chiều tắt bật, dòng điện 16A 250V, phù hợp với tải là đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang, Led. Có thể lắp riêng rẽ hoặc tổ hợp nhiều công tắc vào cùng một đế và mặt.

- Ổ cắm dùng loại 16 A - 250V có cực nối đất.

- Tủ điện các loại: Tiêu chuẩn BS 5486-1, IEC439
Đồng bộ từ một nhà sản xuất.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Sản phẩm Panasonic, SINO, VANLOCK hoặc tương đương.

	19 
	Đèn chiếu sáng các loại
	Kích thước theo yêu cầu thiết kế 

- Loại đèn Led

- Đồng bộ từ một nhà sản xuất.

- Nguồn gốc/Xuất xứ: Sản phẩm của Rạng Đông (Việt Nam) hoặc tương đương.

	20 
	Đèn EXIT
	Loại đèn led

Công suất ≤ 2W

Dung lượng pin ≥ 800mAh

Chiếu sáng dự phòng ≥ 3 giờ

Thời gian nạp đầy ≤ 20 giờ

Có tem kiểm định: ≥ 1 năm

Nguồn gốc/Xuất xứ: KC01 2W – PCCC Rạng Đông hoặc tương đương

	21 
	Đèn sự cố
	Loại đèn led 01 mặt

Công suất ≤ 2W

Dung lượng pin ≥ 400mAh

Chiếu sáng dự phòng ≥ 3 giờ

Thời gian nạp đầy ≤ 20 giờ

Có tem kiểm định: ≥ 1 năm

Nguồn gốc/Xuất xứ: Rạng Đông - CD01 hoặc tương đương

	22 
	Bình chữa cháy 4kg bột ABC
	Sức chứa: 4±0.08 kg bột chữa cháy ABC màu trắng

Khí đẩy N2, CO2, không cháy, không dẫn điện dưới 50KW

Hiệu quả phun: ≥ 9 (s)

Phạm vi phun: ≥ 4 (m)

Nhiệt độ hoạt động: – 20°C ~ 55°C

Áp suất vận hành: 1.2 (MPa)

Thử nghiệm qua nước: 2.5 (MPa)

Trọng lượng: ≥ 4Kg

Tổng trọng lượng cả bình: ~5.5 kg

Chiều cao: ~ 45cm

Có tem kiểm định: ≥ 1 năm

Nguồn gốc/Xuất xứ: Dragon Powder, JSF, Tomoken hoặc tương đương

	23 
	Bình chữa cháy bằng CO2 (3kg)
	Khí chữa cháy CO2 trong bình: 3kg.

Vỏ bình được làm bằng thép đúc, có dạng hình trụ đứng,  nặng : 7kg.

Tổng trọng lượng cả bình :10.5kg.

Kích thước : (cm):17.5x 16.5x55.

Hiệu quả phun: Khoảng 10 giây.

Phạm vi phun: ≥ 2m.

Áp xuất vận hành:(MPa): ~ 3.

Có tem kiểm định: ≥ 1 năm

Nguồn gốc/Xuất xứ: Dragon Powder, JSF, Tomoken hoặc tương đương

	24 
	Nội quy, Tiêu lệnh chữa cháy 
	Chất liệu: Tôn tráng kẽm chống rỉ.

Lớp phủ: Phun sơn tĩnh điện trực tiếp.

Kích thước: Theo thiết kế

Nội dung: Theo quy định cục PCCC

Nguồn gốc/Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương

	25 
	Ống đồng dẫn ga
	- Độ dày thành ống ( 0.8mm; Đối với ống đồng D6.4mm độ dày thành ống ( 0.7mm

- Đảm bảo theo các tiêu chuẩn ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300.

- Vật liệu : (Cu+Ag) ( 99.9%

- Nguồn gốc/Xuất xứ: ống đồng Toàn Phát hoặc tương đương.

	26 
	Ống xốp cách nhiệt 
	- Xốp cách nhiệt dạng ống

- Đối với xốp cách nhiệt cho hệ thống ống đồng: Độ dày thành ống bảo ôn ( 13mm

- Đối với xốp cách nhiệt cho hệ thống thoát nước ngưng: Độ dày thành ống bảo ôn ( 10mm

- Đảm bảo theo ISO 9001 và ISO 14001

- Nguồn gốc/Xuất xứ: Bảo ôn Superlon (Malaysia) hoặc tương đương.

	27 
	Rèm cuốn chắn nắng
	Chất liệu:  Vải phủ nhựa PVC 100% polyester

Độ dày: 0.3mm±5%

Trọng lượng: 300gsm±5%

Cản sáng: 100%

Cấu tạo hộp máng bằng nhôm sơn tĩnh điện, có hệ thống dây kéo hoặc trục để vận hành.

Nguồn gốc/Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương

	28 
	Alumex ngoài trời 
	Loại ngoài trời màu nhũ bạc

Độ dày tấm ≥ 3mm 

Độ dày nhôm ≥ 0,21mm 

Nguồn gốc/Xuất xứ: Alcorest hoặc tương đương 

	29 
	Đèn pha 50W rọi mặt biển 
	Loại đèn pha led

Vật liệu đèn: Hợp Kim Nhôm, Kính Cường Lực

Góc chiếu sáng: 90/120 độ

Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ

Nguồn gốc/Xuất xứ: Rạng Đông hoặc tương đương 

	30 
	Lam chắn nắng 
	Chắn nắng đầu đạn 

Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5

Kích thước 45x100mm
Chiều dày: ≥ 1,5 mm

Bề mặt sơn Tĩnh điện

Khung treo và phụ kiện đồng bộ

Nguồn gốc/Xuất xứ: Austrong hoặc tương đương

	31 
	Lam chắn nắng 
	Chắn nắng đầu đạn 

Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ)

Kích thước bản rộng 85mm cao 15cm dày 0,6mm
Bề mặt sơn Tĩnh điện

Khung treo và phụ kiện đồng bộ

Nguồn gốc/Xuất xứ: Austrong hoặc tương đương

	32 
	Chậu rửa lavabo dương bàn
	Kiểu dáng: Dạng đặt nổi trên bàn 

Chất liệu: Sứ cao cấp với công nghệ AQUAL CERAMIC 

Có Lỗ xả tràn tiện 

Kích thước: 580x172x380

Nguồn gốc/Xuất xứ: Inax hoặc tương đương

	33 
	Vòi rửa lavabo
	Loại cổ cao

Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa

Van ceramic

Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao

Van điều khiển bằng sứ 

Nguồn gốc/Xuất xứ: Inax hoặc tương đương


Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bảng tuyên bố đáp ứng về vật tư vật liệu theo mẫu sau:

Bảng tuyên bố đáp ứng về vật tư vật liệu

	Stt
	Loại vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng mời thầu
	Chủng loại hoặc model, xuất xứ
	Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng chào thầu
	Catalogue (nếu có)

	1 
	Vật tư 01
	
	
	
	Có, xem trang …, quyển ..

	2 
	Vật tư 02
	
	
	
	Có, xem trang …, quyển ..


Ghi chú: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin trong Bảng kê khai chủng loại hàng hoá, thiết bị nêu trên.

                                                                                       ......., ngày    tháng    năm …

                                                                                    Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

7. Yêu cầu về an toàn lao động


Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN. 


Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội. 


Lập bảng nội quy quy định an toàn lao động trên công trường; Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc. 


Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công... 


Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm. 


Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.


Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308 :1991. 

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này): An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan). 

An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan; 

Bảo đảm trật tự, an ninh; 

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo theo TCVN 3985-85, TCVN 3254 - 89, TCVN 3255 – 86.

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại. 

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này. 

Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng. 

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày. 

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư. 

Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm. 

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.

9. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Nhà thầu phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp thi công và đảm bảo theo TCVN 3254-1989, TCVN 3255-1986 và TCVN 2622 – 1995.

Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện cho công nhân các quy định và kỹ thuật an toàn nổ, phòng cháy chữa cháy. 

Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu cháy nổ nguy hiểm. 

Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. 

Bố trí hệ thống chống sét, nối đất cho nhà và thiết bị, các lối thoát nạn, tổ chức lực lượng báo cháy cơ sở và bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

Không sử dụng hoặc bảo quản các nhiên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ ở nơi tiến hành công việc hàn điện. 

Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy. 

Khi hàn trên cao sử dụng sàn thao tác bằng vật liệu không cháy, không để các giọt kim loại nóng đỏ, mẫu que hàn thừa, các vật liệu khác rơi xuống người làm việc ở dưới. 

Các máy thi công, các bình chứa áp lực đều phải qua kiểm định theo đúng quy phạm hiện hành. Bố trí các thiết bị thi công (máy phát điện, máy hàn điện, hàn hơi . . .) phải đảm bảo theo đúng quy phạm an toàn về phòng chống cháy nổ. 

Việc thi công xây dựng trong điều kiện vẫn phải đảm bảo duy trì các hoạt động của chủ đầu tư nên công tác cải tạo phải được phối hợp tốt với tư vấn giám sát và chủ đầu tư để bảo đảm độ chính xác về vị trí và cao độ và phòng chống cháy nổcủa pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

10. Yêu cầu về bảo hành

Nhà thầu phải có cam kết và có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công trình theo quy định. 
Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào sử dụng;
- Thời gian bảo hành đối với hạng mục thang máy: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào sử dụng;
Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) Nhà thầu bằng chi phí của mình phải tiến hành sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu. 

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được chấp thuận và phối hợp thực hiện; 

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

11. Yêu cầu khác: Không có
III.2 Yêu cầu về kỹ thuật phần cung cấp, lắp đặt thiết bị 

1. Yêu cầu chung về thông số kỹ thuật hàng hoá, thiết bị
Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải qui định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng hoặc CO CQ đối với hàng hoá nhập khẩu (nếu có), năm sản xuất của các hàng hoá thiết bị đề xuất thực hiện gói thầu.
- Hàng hoá thiết bị phải được cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xưởng hoặc CO CQ (đối với hàng hoá nhập khẩu) trước khi nghiệm thu và lắp đặt.
- Các thông số kỹ thuật cơ bản, đối với từng loại thiết bị chào thầu nhà thầu cần ghi rõ chi tiết thông số và những ưu điểm vượt trội hơn để bên mời thầu xem xét, đánh giá. 

- Nhà thầu phải có tài liệu về mặt kỹ thuật như tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hoá thiết bị; phải cung cấp đầy đủ catalogue đối với hàng hoá thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT.
- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về hàng hoá mà nhà thầu cung cấp. 

- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu phải phù hợp chủng loại, số lượng với các thông số và chỉ tiêu kĩ thuật phải tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT, HSTK, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành. 
- Hàng hoá thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100%, được sản xuất từ năm 2025.
Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong E-HSMT thực hiện theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế. 
2. Yêu cầu chi tiết về thông số kỹ thuật hàng hoá, thiết bị
Yêu cầu kỹ thuật về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị sẽ sử dụng cho gói thầu như sau:
	Stt
	Tên thiết bị
	Tóm tắt tính năng, thông số kỹ thuật
	Tài liệu chứng minh

	I
	THIẾT BỊ NHÀ A
	
	

	1 
	Máy điều hòa treo tường 18.100 BTU
	Công suất danh định: 18.100 BTU

Loại 1 chiều lạnh, inverter

Nguồn điện: 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220 - 230V / 60Hz

Điện năng tiêu thụ: ≤1,850W

Lưu lượng gió (cao nhất): ≥ 12.9 m³/phút
Độ ồn dàn lạnh (Cao nhất): ≤ 44 dB

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất): ≤ 47 dB

Môi chất lạnh: R32
	Nộp kèm E-HSMT Catalogue 

	2 
	Máy điều hòa treo tường 12.300 BTU
	Công suất danh định: 12.300 BTU

Loại 1 chiều lạnh, inverter

Nguồn điện: 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220 - 230V / 60Hz

Điện năng tiêu thụ: ≤1,850W

Lưu lượng gió (cao nhất): ≥ 12.9 m³/phút
Độ ồn dàn lạnh (Cao nhất): ≤ 37 dB

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất): ≤ 47 dB

Môi chất lạnh: R32
	Nộp kèm E-HSMT Catalogue

	3 
	Bộ chữ "BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG"
	Chữ cao 60cm bằng inox 304 uốn chân cao 5cm sơn hấp nhiệt màu đỏ
	

	4 
	Chữ (BỘ Y TẾ)
	- Chữ cao 31cm bằng inox 304 uốn chân cao 4cm, sơn hấp nhiệt màu xanh dương.

- Logo đường kính 200cm uốn chân nổi 8cm bằng inox 304 dày 1,2mm sơn hấp nhiệt theo màu logo. Bên trong có xương tăng cứng bằng inox hộp 304 20x20
	

	5 
	Hệ tủ nhựa Picomat, mặt đá granit
	Tủ nhựa Picomat

Mặt đá granit nhân tạo dày ≥ 20mm 

Bao gồm 9 ngăn kéo, 2 ngăn mở

Kích thước: 1900x750x600mm
Nguồn gốc/Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương
	

	6 
	Bàn làm việc 
	Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao cấp nhập khẩu chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước, dễ vệ sinh lau chùi.

Khung thép chắc chắn

Chân có các miếng nhựa chịu lực.

Yếm gỗ trang trí

Phụ kiện đồng bộ: Nắp điện thoại mạ.

Kích Thước: W1200 x D600 x H750 mm ( 10mm
	

	7 
	Hộc tủ 
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp

Hộc di động 3 ngăn kéo

Hộc có thiết kế khóa dàn 

Hộc có bánh xe 

Kích Thước: W400 x D480 x H612 mm ( 10mm
	

	8 
	Ghế làm việc chân quỳ
	Thiết kế chân quỳ khung chân thép mạ ống Ø25,4.

Khung lưng tựa nhựa bọc lưới chịu lực thoáng mát

Đệm mút bọc vải có ốp đệm bằng nhựa

Ốp tay bằng nhựa.

Kích Thước: W625 x D580 x H1000 mm ( 10mm
	

	9 
	Bàn trực, KT: 1100x600x750mm
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine vân gỗ cao cấp

Kích Thước: 1100x600x750mm ( 10mm
	

	10 
	Bàn trực, KT: 1200x600x750mm
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine vân gỗ cao cấp

Kích Thước: 1200x600x750mm ( 10mm
	

	11 
	Hộc để đồ
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine vân gỗ cao cấp

Kích Thước: 300x320x750mm ( 10mm
	

	12 
	Tủ sắt sơn tĩnh điện KT: 756x450x1950 
	Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Tủ tối thiểu gồm 4 khoang cánh mở sắt mở, bên trong có 1 đợt cố định và 3 móc treo áo đơn, 1 móc treo áo đôi 

Mỗi đợt để tối đa 30kg/ đợt

Tủ sử dụng khóa locker

Kích Thước: 756x450x1950mm ( 10mm
	

	13 
	Tủ sắt sơn tĩnh điện KT: 915x450x1830 
	Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Tủ gồm tối thiểu 15 khoang cánh mở.

Trên mỗi cánh có 1 khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

Kích Thước: 915x450x1830mm ( 10mm
	

	II
	HỆ THỐNG THANG MÁY NHÀ A
	
	

	1
	Thang máy chở khách 5 điểm dừng
	* Yêu cầu chung:

- Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

· Loại thang: Thang máy tải khách không phòng máy

· Hãng sản xuất: Thuộc các nước G20 

· Xuất xứ: G20 

· Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001 và ISO 14001

- Thang máy phải được sản xuất đồng bộ từ 01 hãng sản xuất
- Cung cấp đầy đủ CO, CQ, giám định chất lượng đối với hàng hoá nhập khẩu, chứng chỉ chất lượng đối với hàng hoá sản xuất trong nước 

- Đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấu tạo và lắp đặt thang máy TCVN TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014)

- Đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy, áp dụng cho thang máy được thiết kế để chở người hoặc chở người và hàng QCVN 02:2019/BLĐTBXH
· Điều kiện môi trường: Hệ điều khiển được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Độ ẩm trung bình/ngày đến 95%.
· Tải trọng: ≥ 825 kg

· Tốc độ: ≥ 60 m/phút (1.0m/s)

· Điều khiển: Hệ điều khiển đơn

· Số điểm dừng: 05 - thẳng hàng

· Tầng phục vụ: 1, 2, 3, 4, 5

· Độ cao hành trình: Theo thực tế công trình

· Loại cửa: Hai cánh đóng mở tự động từ trung tâm về một phía (SO)

· Hệ thống động lực

· Động cơ kéo: loại không hộp số, tiết kiệm điện năng tiêu thụ so với động cơ có hộp số, tiết kiệm diện tích phòng máy.

· Công suất: theo tiêu chuẩn của Hãng

· Điều khiển động lực: Biến áp biến tần VVVF 

· Hệ điều khiển: Hệ điều khiển bằng hệ biến tần số (VVVF ), tự động hoàn toàn. Xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Xử lý tín hiệu bằng vi xử lý (Micro- Processors). Ứng dụng điều khiển thông minh (Intelligence) trong chuyển động của thang. Bộ ghi nhớ lưu giữ toàn bộ tín hiệu gọi tầng theo hai chiều lên xuống. 

· Nguồn điện cung cấp: 

· Nguồn động lực: 3 pha 220/380V - 50Hz

· Nguồn chiếu sáng : 1 pha 220/380V - 50Hz

· Vị trí đặt máy: Bên trong hố thang 

· Vị trí đối trọng: Bên cạnh phòng thang

· Cấu trúc hố thang: Bê tông cốt thép 

· Công suất động cơ:
≥ 5.1 Kw

· Cáp tải: 4 x Ø8 hoặc tương đương

· Loại Ray dẫn hướng
Ray cabin T89, Ray đối trọng T75

· Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về Cấu tạo và lắp đặt thang máy TCVN TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014).
Ghi chú:
1. Mọi thông số kỹ thuật chưa được đề cấp đến trong bảng này sẽ được hiểu là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Các TSKT mà có sự hiểu sai khác so với tiêu chuẩn của nhà sản xuất sẽ được hiểu là theo tiêu chuẩn và ngôn ngữ của nhà sản xuất.
3. Các TSKT mà nhà sản xuất thay đổi mang tính bắt buộc vì các lý do phát triển công nghệ, đảm bảo theo tiêu chuẩn EN81 hoặc TCVN 6396 và đảm bảo an toàn cho người sử dụng sẽ mặc nhiên được bên mua chấp thuận.
4. Các vật liệu INOX sử dụng cho dự án là INOX loại 443, dày 1.2mm
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	1.1
	Các thông số kích thước 
	Đảm bảo lắp đặt được theo thiết kế

· Độ âm -  (Đáy giếng thang): ≥ 1400 mm

· Độ cao đỉnh – OH: ≥ 4600 mm

· Kích thước thông thuỷ của hố thang: 1950 (Rộng) x 1800 (Sâu) mm (cho 1 hố thang)

· Kích thước phòng thang: ≥ 1350 (Rộng) x 1400 (Sâu) mm

· Kích thước cửa (cửa tầng & cửa phòng thang)
: ≥ 800 (Rộng) x 2100 (Cao) mm
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	1.2
	Thiết kế phòng thang 
	· Trần phòng thang: Có trần giả

· Vách phòng thang: Bằng inox sọc nhuyễn.

· Bảng điều khiển trong phòng thang: Gồm phần hiển thị bằng đèn LED và các phím bấm nhẹ có phát quang.

· Cửa phòng thang: 

· Bằng inox sọc nhuyễn.

· Loại hai cánh đóng mở tự động về một phía, điều khiển bằng biến tần VVVF và vi xử lý Microprocessor.

· Tiện nghi:

· Đèn chiếu sáng từ phòng thang toả xuống 

· Quạt thông gió chuyên dụng

· Đèn báo tầng, báo chiều (Digital)

· Chuông báo dừng tầng (AECC)

· Hệ thống điện thoại liên lạc trong phòng thang và bên ngoài ( ITP )

· Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang (ECL)

· 02 tay vịn tròn bằng Inox sọc nhuyễn tại hai vách hông 

· Sàn phòng thang: Parquet chống cháy, chống xước (nhập khẩu đồng bộ của Hãng) 

· Bộ phận an toàn:

· Thiết bị khoá cửa Cabin, cửa tầng (Doorlock)

· Thanh an toàn (safety edge) kết hợp mành ánh sáng (multi-beam) dọc chiều cao cửa (MBS): Tạo hai bước bảo vệ, bất cứ một vật nào chắn ngang cửa đều không đóng, điều này rất thuận lợi cho người già và trẻ em không bị va đập vào cửa hoặc bị chèn ép trong trường hợp đóng cửa cưỡng bức.

· Các thiết bị bảo vệ khi: Mất pha - Ngược pha - Quá tải - Quá tốc độ 

· Hệ thống bảo vệ chuyển động ngoài ý muốn của thang máy (UCMP): Khi thang có dấu hiệu di chuyển bất thường hoặc khi thang máy ở vị trí bằng tầng, cửa tầng mở và thang máy xuất hiện chuyển động ngoài ý muốn thì thiết bị này sẽ lập tức hoạt động để bảo vệ và dừng sự vận hành của thang máy, tạo thêm cho thang máy một vòng bảo hộ sự cố bất thường.
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	1.3
	Thiết kế Cửa tầng
	· Kiểu thiết kế: Kiểu tiêu chuẩn 

· Loại cửa: Loại hai cánh đóng mở tự động về một phía, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ được mở khi phòng thang dừng đúng tầng.

· Vật liệu hai cánh cửa tầng 1: Bằng inox sọc nhuyễn.

· Vật liệu hai cánh cửa các tầng khác: Bằng inox sọc nhuyễn.

· Khung cửa tầng 1: Bằng inox sọc nhuyễn 

· Khung cửa tầng khác: Bằng inox sọc nhuyễn 

· Rãnh trượt: Nhôm định hình chuyên dụng

· Bảng gọi tại các cửa tầng: Gồm phần hiển thị bằng đèn LED và các phím bấm nhẹ có phát quang.
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	1.4.
	Các tính năng kỹ thuật khác
	· Chức năng báo cháy trở về tầng định sẵn (FER) cho thang: Khi có tín hiệu báo cháy thang sẽ tự động trở về tầng được xác định trước với cửa mở và hủy bỏ tất cả các cuộc gọi từ sảnh và cabin nhằm bảo đảm sự an toàn của hành khách và ngăn cấm hoạt động tiếp theo của thang máy.

· Tự động tắt quạt trong cabin (CFO-A): Quạt trong cabin sẽ được tự động tắt nếu không có cuộc gọi nào trong một khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của quạt

· Tự động tắt đèn trong cabin (CLO-A): Đèn trong cabin sẽ được tự động tắt nếu không có cuộc gọi nào trong một khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ của đèn

· Tự động xóa lệnh gọi sai trong phòng thang khi ấn 2 lần (FCC-P)
: Hành khách có thể chủ động xóa bỏ lệnh gọi sai trong phòng thang bằng cách nhấn nhanh vào nút gọi sai đó hai lần

· Tự động hủy tất cả các cuộc gọi khi số lượng cuộc gọi không khớp với số lượng người (FCC-A) áp dụng cho công trình từ 6 tầng trở lên: Xóa toàn bộ lệnh gọi tầng trong phòng thang khi số lượng cuộc gọi không khớp với số lượng người. Tránh tình trạng bấm gọi tầng không có chủ đích của người sử dụng thang

· Tự động bỏ lệnh gọi tầng khi đủ tải (ABP)
Khi tải trọng của cabin vượt quá 80% tải trọng cho phép, thang sẽ bỏ qua những cuộc gọi khác ngoài sảnh để tránh dừng thang vô ích và tăng hiệu suất của cabin

· Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn (ELD): Tự động đưa thang về tầng gần nhất mở cửa để hành khách thoát ra ngoài khi có sự cố: mất điện nguồn, mất pha đột ngột khi thang đang chạy và tự hoạt động trở lại khi có điện nguồn - lắp ráp theo tiêu chuẩn của Hãng bởi nhà cung cấp nhập khẩu hoặc nhập khẩu đồng bộ của hãng Shanghai Mitsubishi

· Tự động dừng tầng và bằng tầng (ARL*1): Khi thang máy trong khu vực cửa nhưng ngoài khu vực bằng tầng, thang sẽ tự động dừng bằng tầng

· Thời gian chống dừng (AST): Sau khi phanh tác động trong khoảng thời gian xác định, thang chạy tốc độ chậm và sẽ dừng lại để an toàn cho hành khách

· Vận hành khi cơ cấu phanh trục trặc (BTUP): Khi một nhóm thang bị hỏng, các phanh còn lại vẫn có thể giúp thang hoạt động bình thường

· Bảo vệ an toàn khi trượt cabin (CSSP): Khi cabin trượt do lực phanh không đủ, trong phạm vi mà các bộ phận liên quan đến dòng điện có thể ứng phó được, ngắt mạch cuộn dây ba pha của máy kéo PM để giảm tốc độ trượt của cabin.

· Bảo vệ an toàn mạch điện (ESC)
Khi thiết bị an toàn bảo vệ mạch được kích hoạt thì thang dừng hoạt động.

· Tự động đo chiều cao tầng (FMR): Tự động đo và lưu lại chiều cao tầng.
· Khởi động theo tải trọng (LWS): Cabin có thể được khởi động một cách an toàn và êm ái bằng cách điều chỉnh mômen xoắn khởi động tuỳ theo trọng tải trong cabin

· Bảo vệ quá dòng điện (OCP): Khi dòng điện ở bộ chỉnh lưu hoặc biến tần vượt quá giá trị cho phép, thang sẽ dừng

· Bảo vệ vượt tốc (OSP): Khi thang vượt quá tốc độ cho phép, thang sẽ dừng

· Bảo vệ vượt nhiệt độ (OTP): Khi phát hiện nhiệt độ động cơ quá cao sẽ dừng thang

· Bảo vệ vượt áp (OVP): Khi điện áp chỉnh lưu hoặc biến tần vượt quá giá trị cho phép, thang sẽ dừng

· Bảo vệ khi trục trặc điện nguồn cung cấp (PFP): Khi điện trục trặc như lỗi pha hoặc điện áp nguồn quá thấp, thang sẽ dừng hoạt động

· Điều chỉnh độ bằng tầng khi có điện trở lại (PORL): Nếu cabin dừng ở khu vực cửa do mất điện nguồn, thang sẽ điều chỉnh độ bằng tầng lại để đảm bảo độ bằng tầng khi có điện lại

· Bảo vệ thang không chạy ngược lại (RSP): Khi phát hiện thang đang chạy theo chiều ngược lại, thang sẽ bị dừng

· Điều chỉnh bằng tầng (SC): Điều chỉnh chọn tầng khi thang đang chạy

· Dừng tầng an toàn (SFL): Khi thang dừng giữa các tầng do sự cố lỗi tủ điện, bộ điều khiển sẽ  kiểm tra độ an toàn và cabin sẽ được di chuyển đến tầng gần nhất hoặc tầng phù hợp nhất

· Mở cửa khi dừng (SO): Khi cabin dừng ở một sảnh, cabin sẽ mở cửa khi đã dừng hoàn toàn

· Điều kiện nhiệt độ bất thường (THMF): Khi nhiệt độ của bộ tản nhiệt biến tần vượt quá giá trị cho phép sẽ dừng thang máy.

· + Thiết bị giảm tốc độ thang khi đến điểm cuối (TSD): Nếu tốc độ thang không giảm xuống thấp hơn giá trị cho trước khi đến điểm cuối hệ thống thang sẽ buộc cabin chậm lại để đảm bảo dừng tầng bình thường

· Bảo vệ tốc độ thấp (USP): Khi thấy tốc độ vận hành của thang thấp hơn giá trị cho phép, thang sẽ dừng

· Vận hành hỗ trợ máy tính trong cabin (CCBK): Khi tủ điều khiển cabin bị trục trặc, cabin sẽ dừng ở tầng gần nhất và không thể khởi động lại

· Huỷ lệnh gọi cabin ngược chiều (CCC): Dưới chế độ hoàn toàn tự động, khi cabin tiếp nhận lệnh gọi cuối cùng, tất cả các lệnh gọi cabin khác không cùng chiều của cabin sẽ bị đồng thời huỷ bỏ

· Tự chẩn đoán lỗi (EFD): Hệ thống tự chẩn đoán lỗi khi thang đang vận hành

· Tự động đăng ký cuộc gọi ở sảnh (FSAT): Nếu hệ điều khiển nhóm phát hiện một cabin đã chật kín không thể phục vụ tất cả các hành khách đang chờ, hệ thống sẽ tự động đăng ký một lệnh gọi thang cho tầng đó

· Vận hành hỗ trợ bộ điều khiển cụm thang (HCBK): Khi việc truyền dữ liệu giữa bộ điều khiển cụm thang và cabin bị hỏng, thang vẫn tiếp tục hoạt động (Tính năng BKUP của GPS-II và loại thang trước cũng giống tính năng GCBK này)

· Công tắc không phục vụ ngoài sảnh (HOS): Có thể điều khiển việc Chạy/Dừng thang bằng cách sử dụng một công tắc được lắp ở một sảnh cụ thể nào đó.

· Không khởi động (NST): Khi cabin không khởi động để phục vụ một cuộc gọi trong cabin hoặc ở sảnh trong khoảng thời gian nhất định, cabin sẽ bị loại khỏi nhóm thang và cuộc gọi ở sảnh sẽ bị hủy, nhưng cuộc gọi trong cabin sẽ được chấp nhận. Đèn báo lỗi sẽ sáng và chuông báo lỗi trên bảng giám sát sẽ kêu.

· Dừng ở tầng tiếp theo (NXL): Nếu thang đến một tầng và không thể mở cửa hoàn toàn, cửa sẽ đóng lại và thang sẽ chạy lên tầng tiếp theo. Khi nào cửa ở tầng đó có thể mở hoàn toàn, thang sẽ hoạt động bình thường trở lại

· Thang dừng khi quá tải (OLH): Khi cabin bị quá tải theo thiết kế, thang sẽ không chạy, cửa mở và có còi báo

· Cảnh báo quá tải bằng đèn tín hiệu (OLHL): Khi cabin bị quá tải theo thiết kế, thang sẽ không chạy, thì cửa mở và có đèn cảnh báo

· Chiếu sáng cabin khẩn cấp (ECL): Khi mất điện chiếu sáng, sẽ có đèn chiếu sáng khẩn cấp trong cabin 

· Chuông báo động (EMB): Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, ấn nút báo động (nút gọi khẩn cấp) thì chuông báo động và interphone sẽ reo

· Công tắc hạn chế đóng cửa (CLTS): Khi cửa cabin không đóng được do bị kẹt, cửa sẽ lại mở ra

· Điều khiển cửa kép(DDOP): Khi cabin dừng và cửa mở trong khi không có cuộc gọi nào cùng chiều, nhưng lại có cuộc gọi ngoài sảnh khác ngược chiều, cửa thang sẽ mở lại sau khi đóng

· Thiết bị phát hiện tải trọng đóng cửa (DLD): Khi cửa bị quá tải hoặc có vật cản, hướng cửa sẽ bị đảo ngược để tránh hư hỏng

· Tính năng không mở cửa (DONG): Nếu có lỗi được phát hiện khi cửa đang mở thì cửa sẽ tự động đóng ngay lập tức

· Điều chỉnh thời gian mở cửa tự động (DOT): Chức năng này sẽ tự động điều chỉnh thời gian không mở cửa tuỳ theo tình hình gọi cabin ở mỗi tầng để quyết định xem cabin dừng theo lệnh trong cabin hay ngoài sảnh

· Điều khiển mô men xoắn đóng  mở cửa (DTC): Hệ thống này sẽ kiểm tra tình trạng hiện tại của cửa tại mỗi tầng và tự động điều chỉnh tốc độ lực kéo đóng mở cửa cho phù hợp

· + Đóng cửa nhanh(EDC): Khi ấn nút này, cửa sẽ được đóng ngay lập tức và do vậy có thể cải thiện được tốc độ phục vụ.

· Chức năng ép cửa đóng không có chuông báo (KNDG): Nếu cửa bị giữ mở trong thời gian quá lâu, thiết bị này sẽ được kích hoạt để bỏ qua chức năng cảm biến cửa và ép đóng cửa

· Đóng cửa lặp lại (RDC): Trong trường hợp không thể đóng cửa hoàn toàn, thang sẽ đóng cửa nhiều lần cho đến khi loại được vật cản

· Mở lại bằng nút ở sảnh (ROHB): Khi cửa thang đóng, có thể mở lại bằng cách ấn nút gọi thang ở ngoài sảnh theo cùng chiều

· Mũi tên chỉ hướng trong cabin (DAC): Những mũi tên này sẽ chỉ hướng phục vụ của cabin

· Mũi tên chỉ hướng ở sảnh (DAH): Những mũi tên này chỉ hướng thang phục vụ ở sảnh

· Đèn sáng khi bấm nút đóng cửa (DCR): Đèn này sẽ sáng nếu bấm nút đóng cửa

· Đèn mở cửa (DOL): Để chỉ vị trí nút mở cửa, đèn này sẽ sáng khi đèn trong cabin bị tắt

· Nút gọi khẩn cấp (ITP): Nút gọi khẩn cấp cho phép hành khách trong thang có thể nói chuyện với nhân viên trong phòng máy và phòng giám  sát
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	THIẾT BỊ NHÀ D
	
	

	1 
	Máy điều hòa 1 chiều, treo tường, 18.100BTU
	Công suất danh định: 18.100 BTU

Loại 1 chiều lạnh, inverter

Nguồn điện: 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220 - 230V / 60Hz

Dòng điện hoạt động định mức: 8.7

Điện năng tiêu thụ: ≤1,850W

Lưu lượng gió (cao nhất): ≥ 12.9 m³/phút
Độ ồn dàn lạnh (Cao nhất): ≤ 44 dB

Độ ồn dàn nóng (Cao nhất): ≤ 47 dB

Môi chất lạnh: R32
	Nộp kèm E-HSDT Catalogue 

	2 
	Bàn làm việc 
	Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao cấp nhập khẩu chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước, dễ vệ sinh lau chùi.

Khung thép chắc chắn

Chân có các miếng nhựa chịu lực.

Yếm gỗ trang trí

Phụ kiện đồng bộ: Nắp điện thoại mạ.

Kích Thước: W1200 x D600 x H750 mm ( 10mm
	

	3 
	Hộc tủ 
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ Melamine cao cấp

Hộc di động 3 ngăn kéo

Hộc có thiết kế khóa dàn 

Hộc có bánh xe 

Kích Thước: W400 x D480 x H612 mm ( 10mm
	

	4 
	Ghế làm việc chân quỳ
	Thiết kế chân quỳ khung chân thép mạ ống Ø25,4.

Khung lưng tựa nhựa bọc lưới chịu lực thoáng mát

Đệm mút bọc vải có ốp đệm bằng nhựa

Ốp tay bằng nhựa.

Kích Thước: W625 x D580 x H1000 mm ( 10mm
	


Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại hàng hóa, thiết bị do nhà thầu đề xuất để chứng minh các loại hàng hóa, thiết bị mà nhà thầu chào đáp ứng các qui định của hồ sơ thiết kế và E-HSMT, đồng thời đính kèm đầy đủ catalogue (theo yêu cầu của E-HSMT) hoặc tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, cụ thể như sau:

Bảng kê khai chủng loại hàng hoá, thiết bị

	Stt
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Mã HS (nếu có)
	Cataloge

	1. 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	Xem trang …., quyển …..

	…
	..
	
	
	
	
	
	
	
	Xem trang …., quyển …..



Ghi chú: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin trong Bảng kê khai chủng loại hàng hoá, thiết bị nêu trên.

                                                                                       ......., ngày    tháng    năm …

                                                                                    Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì hàng hoá thiết bị
Nhà thầu phải có cam kết và có trách nhiệm bảo hành hàng hoá thiết bị theo quy định.
- Thời gian bảo hành đối với hàng hoá thiết bị ≥ 18 tháng, thời gian cung cấp phụ tùng thay thế ≥ 5 năm.

- Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) Nhà thầu bằng chi phí của mình phải tiến hành sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu. 

Đối với thiết bị thang máy, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa khắc phục ngay, mọi kinh phí do nhà thầu chịu.
Nhà thầu có quyền từ chối nghĩa vụ bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

4. Các yêu cầu khác 

Đối với Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn lao động …. theo quy định tại mục III.1 Chương V E-HSMT.
IV. Các bản vẽ

Bản vẽ được đính kèm theo E-HSMT

